
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

Số:          /NĐQN-KHVT 

V/v Mời quan tâm cung cấp báo 

giá, tiến độ cung cấp vật tư phục 

vụ sửa chữa tại Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Quảng Ninh. 

Quảng Ninh, ngày        tháng     năm 2026 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) gửi tới Quý các đơn vị 

quan tâm lời chào trân trọng và hợp tác. 

Hiện nay, Công ty đang có nhu cầu mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sửa 

chữa của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với chủng loại, số lượng theo phụ lục 

chi tiết kèm theo. 

Bằng văn bản này, Công ty xin thông báo và mời các đơn vị quan tâm 

cung cấp báo giá theo mẫu tại Phụ lục chi tiết kèm theo. Để phục vụ công việc, 

báo giá thể hiện rõ, đầy đủ các nội dung sau: 

- Hiệu lực của báo giá. 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa. 

- Đơn giá và các chi phí liên quan đến việc giao hàng tại kho Nhà máy 

nhiệt điện Quảng Ninh (như thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển ...). 

- Trong trường hợp model của hàng hóa tại Phụ lục chi tiết kèm theo đã 

ngừng sản xuất và thay thế bằng model tương đương hoặc tốt hơn. Đề 

nghị đơn vị cung cấp thông tin thay thế của Nhà sản xuất và báo giá 

theo model đã được thay thế.  

Tài liệu báo giá xin gửi về Phòng KHVT – Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Quảng Ninh – Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 5, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng 

Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540 hoặc qua Gmail: 

kehoachvattu.ndqn@gmail.com. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Website Công ty (IT t/hiện); 

- Lưu: VT, KHVT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Dũng 
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Phụ lục 

(kèm theo Công văn số          /NĐQN-KHVT ngày ……/……../2026) 

 

BÁO GIÁ 

……….,Ngày …… tháng  …… năm 2026 

Kính gửi: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 

Địa chỉ: Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 5, Phương Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. 

Sau khi xem xét, Công ty……….. xin gửi tới Quý khách hàng báo giá cung cấp vật tư, thiết bị theo bảng dưới đây:  

Hiệu lực báo giá: …… ngày; 

Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; 

Tiến độ cung cấp: Trong vòng  ……. ngày kể từ ngày có xác nhận đặt hàng. 

STT Mã VT Tên VT 
Thông số 

Kỹ thuật 
Túy mác nã Nhà sx 

Túy mác mã 

(Nhà thầu đề 

xuất trong 

trường hợp có 

model thay thế) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(trước 

VAT) 

Thành 

tiền 

(trước 

VAT) 

Mức 

VAT 

1 53277265 Lõi lọc 
 

0110 R 025 W/HC /-V 

HYDAC 

International 

GmbH 
 

cái 8 
   

2 53216061 Lõi lọc 
 

0060 D 025 W/HC /-V 

HYDAC 

International 

GmbH 
 

cái 4 
   

3 53216261 Lõi lọc dầu 
 

JCAJ001 

Xinxiang Aida 

Machinering 

Equipment 

Corporation 

 
cái 4 

   

4 53277266 Lõi lọc dầu 
 

QTL-6027A 

Xinxiang Aida 

Machinering 

Equipment 

Corporation 

 
cái 2 

   



5 53216266 Lõi lọc dầu 
 

JCAJ009 

Xinxiang Aida 

Machinering 

Equipment 

Corporation 

 
cái 2 

   

6 53216063 Lõi lọc dầu 
 

QTL-63 

Xinxiang Aida 

Machinering 

Equipment 

Corporation 

 
cái 1 

   

7 53216250 Lõi lọc dầu 
 

CU250A03VP01 
MP Filtri 

S.P.A.  
cái 1 

   

8 53216050 Lõi lọc dầu 
 

PUAO QTL-250 

Xinxiang Aida 

Machinering 

Equipment 

Corporation 

 
cái 2 

   

9 53216268 Lõi lọc dầu 
 

JCAJ007 

Xinxiang Aida 

Machinering 

Equipment 

Corporation 

 
cái 6 

   

10 53216008 
Lõi lọc dầu 

EH  
HC9021FHP8Z Pall corporation 

 
cái 3 

   

11 53216004 
Lõi lọc dầu 

EH  
HC9021FHP4Z Pall corporation 

 
cái 2 

   

12 53212102 Phin lọc 
 

AW20-N02CG-A 
SMC 

Corporation.  
cái 20 

   

13 53276126 Phin lọc 
 

VYS2UUEND025 
Asahi Yukizai 

Corporation  
cái 4 

   

14 53210293 Phin lọc dầu 
 

HC0293SEE5 Pall corporation 
 

cái 1 
   

15 53212003 Phin lọc khí 
  

SMC 

Corporation.  
cái 4 
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